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Lời nói đầu
Các em học sinh thân mến! 

Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là thành phố năng động, 
hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi mang nhiều nét độc 
đáo, thú vị của cuộc sống. Đây cũng là nơi có các công trình kiến 
trúc với những câu chuyện lịch sử hào hùng.

Nhằm đáp ứng nội dung giáo dục địa phương của Chương trình 
giáo dục phổ thông năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố  
Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương 
Thành phố Hồ Chí Minh lớp 3. Tài liệu gồm 5 chủ đề:

Chủ đề 1. Thành phố Hồ Chí Minh – Vùng đất, con người

Chủ đề 2. Giáo sư Trần Văn Giàu – 

		M  ột tài năng, một nhân cách lớn

Chủ đề 3. Nghệ thuật sân khấu cải lương

Chủ đề 4. Cà phê – Một nét văn hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề 5. Hội trường Thống Nhất

Mỗi chủ đề, bài học được thiết kế thành các hoạt động học tập 
gồm: Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Vận dụng. Cấu trúc này 
có sự kết nối chặt chẽ với nội dung và hình thức của sách giáo 
khoa mới, đồng thời tạo điều kiện giúp các em tự tin, sáng tạo 
trong suốt quá trình học của mình. Tài liệu giáo dục địa phương 
Thành phố Hồ Chí Minh lớp 3 sẽ đồng hành cùng các em trong 
hoạt động trải nghiệm, lồng ghép, tích hợp trong các môn học. 
Từ đó, giúp cho các em có thêm những kiến thức về cảnh quan, 
môi trường; các giá trị về văn hoá, lịch sử, truyền thống và hiện 
đại của quê hương Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúc các em học sinh có những trải nghiệm thú vị và bổ ích 
cùng Tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hồ Chí Minh lớp 3.

NHÓM TÁC GIẢ
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Học sinh huy động kiến thức, kinh nghiệm 
cá nhân để tham gia hoạt động tạo hứng thú, 
tò mò vào  chủ đề mới.

Học sinh thực hiện các hoạt động quan sát, 
thảo luận, tìm tòi, tìm kiếm thông tin nhằm 
phát hiện và  chiếm lĩnh những điều mới, 
chưa biết của chủ đề.

Học sinh sử dụng kiến thức, kĩ năng được 
trang bị để giải quyết các vấn đề, tình huống, 
chủ đề luyện tập tương tự hay biến đổi,… 
nhằm khắc sâu kiến thức, hình thành kĩ năng, 
kĩ xảo một cách chắc chắn.

Học sinh giải quyết các vấn đề của thực tế 
hoặc vấn đề có liên quan đến tri thức của 
chủ đề để từ đó phát huy tính mềm dẻo 
của tư duy, khả năng sáng tạo. 

Khởi động

Khám phá

Luyện tập

Vận dụng

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 

VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI

CHỦ ĐỀ 1

Khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ Quận 4

5
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KHỞI ĐỘNG

Những hình ảnh dưới đây giúp em liên tưởng đến danh nhân lịch sử nào? 
Chia sẻ điều em biết về những sự kiện liên quan đến nhân vật đó.

Nguyễn Ái Quốc
(1923)

Chủ tịch
Hồ Chí Minh

2

1

Bến Nhà Rồng - nơi …… 
bắt đầu hành trình tìm 
đường cứu nước.

Tàu Amiral Latouche Tréville (A-mi-rô La-tu-sơ Tơ-rê-vin), 
con tàu đã đưa …… ra đi tìm đường cứu nước.

3 4
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Em biết gì về tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh? 
Kể tên các đơn vị hành chính của Thành phố và cho biết em đang 

sống ở đâu.

KHÁM PHÁ

Lược đồ hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

Khám phá tên gọi, thời gian thành lập và một số 
địa danh lâu đời của Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

5
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Em hãy tìm hiểu và chia sẻ với các bạn về ý nghĩa tên gọi của một số  
địa danh lâu đời của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ Bến Thành

Bến Thành: Trước đây là bến dùng để cho khách vãng lai và quân nhân 
vào thành. Khu chợ tại nơi đây được gọi là chợ Bến Thành.

6

Thành phố Hồ Chí Minh (tên gọi cũ là Sài Gòn) nằm bên bờ sông  
Sài Gòn, có lịch sử trên 300 năm. Đây là đô thị lớn thứ hai của Việt Nam 
về diện tích (sau Thủ đô Hà Nội) và lớn nhất cả nước về dân số.  
Thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1976. 
Hiện nay, Thành phố gồm có 22 đơn vị hành chính (thành phố Thủ Đức 
và 21 quận, huyện).
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Sông Bến Nghé

Cảng Cát Lái

Bến Nghé: Trước đây là bến trâu về tụ họp.

Sông Bến Nghé là một đoạn của sông Sài Gòn chảy qua Thành phố  
Hồ Chí Minh với chiều dài khoảng 80 km.

Cát Lái: Viết đúng phải là Các Lái vì ngày xưa ở vùng này thường có 
các lái buôn tụ về buôn bán.

 Cảng Cát Lái (nằm ở thành phố Thủ Đức) hiện là cảng container 
(công-te-nơ) quốc tế lớn và hiện đại nhất Việt Nam.

8

7
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Cầu Kiệu

Cầu Thị Nghè

Cầu Kiệu: Cầu nằm bên cạnh xóm chuyên trồng kiệu nên ban đầu gọi 
là cầu Xóm Kiệu. Sau đó, cầu được gọi là Cầu Kiệu.

Cầu Kiệu bắc qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nối đường Phan Đình Phùng 
(quận Phú Nhuận) và Hai Bà Trưng (Quận 1 và Quận 3).

Thị Nghè: Cầu xưa kia do bà Nguyễn Thị Khánh xây. Đương thời, 
chồng bà được gọi là ông Nghè nên nhân dân gọi bà là bà Nghè.  
Bà là người có công khai khẩn vùng đất, làm cầu cho dân chúng  
qua lại hai bờ sông nên được đặt tên cho cầu là Thị Nghè. 

Cầu bắc qua rạch Thị Nghè, nối Quận 1 và quận Bình Thạnh.

9

10
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Thành phố Hồ Chí Minh giáp với những tỉnh nào?
Từ Thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến các nơi khác bằng những 

phương tiện giao thông nào?

Tìm hiểu về vị trí, đặc điểm tự nhiên ở Thành phố 
Hồ Chí Minh

Hoạt động 2

Lược đồ giao thông Thành phố Hồ Chí Minh

11
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Địa hình

Nêu các đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sông Sài Gòn

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

12

13

Thành phố Hồ Chí Minh có địa hình đồng bằng thấp, bề mặt tương đối 
bằng phẳng và bị chia cắt bởi mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc.
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Kênh Tàu Hủ

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7

14

15

Địa hình bằng phẳng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dân cư, hình thành 
các khu đô thị, các khu công nghiệp.
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Khí hậu

Thành phố Hồ Chí Minh có 2 mùa (mùa mưa và mùa khô). Mùa mưa bắt 
đầu từ tháng 5 tới tháng 11, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau.

Một ngày nắng trên đường Nguyễn Văn Cừ

Một ngày mưa trên đường Phạm Ngọc Thạch

16

17
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Đất đai

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nhóm đất đa dạng. Đất đai ở đây 
khá thuận lợi cho xây dựng và sản xuất nông nghiệp.

Cánh đồng lúa ven trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

18

Thành phố Hồ Chí Minh có số dân là bao nhiêu? Những dân tộc nào 
cùng chung sống tại đây?

Tìm hiểu về đặc điểm dân cư ở  
Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động 3

Dân cư

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi 
quy tụ người dân từ nhiều nơi về 
đây sinh sống, học tập và làm việc. 
Tính đến năm 2020, số dân toàn 
Thành phố là hơn 9 triệu người(1).

(1) Số liệu năm 2021 từ Tổng cục Thống kê.	  
19


Dân cư sinh sống  

tại phố người Hoa, Quận 5
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Tìm hiểu về tính cách con người Thành phố Hồ Chí Minh

Hãy quan sát các hình ảnh bên dưới và nêu cảm nhận của em về  
tính cách con người Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dân tộc

Thành phố Hồ Chí Minh có 52 dân tộc (năm 2020) cùng chung sống, 
đông nhất là người Kinh (Việt), Hoa, Khmer, Chăm, Tày, Mường(1),...

(1) Thiên Đức, Thành phố Hồ Chí Minh: Đột phá từ những chính sách dân tộc đặc thù, https://baodantoc.vn/thanh-pho-ho-chi-
minh-dot-pha-tu-nhung-chinh-sach-dan-toc-dac-thu-1603852920959.htm, ngày 28/10/2020.	

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh  
lần thứ III – Năm 2019

20

21

Người dân nhận gạo hỗ trợ tại máy ATM gạo  
trong giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021
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22

23

Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
trao quà hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong giai đoạn dịch  

Covid-19 năm 2021

Hai em học sinh với tác phẩm “Thành phố màu xanh” đạt giải Nhất 
trong nội dung Robot sáng tạo của cuộc thi Robotacon năm 2017
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Người dân Thành phố Hồ Chí Minh trò chuyện thân thiện với người nước ngoài

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Hiệp hội doanh nghiệp,
Hội quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng nhà tình thương

cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2020

24

25
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?

?

?

Số dân

b. Các đặc điểm về dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh

Các dân tộc cùng chung sống

Tính cách con người 

Em thích nhất tính cách nào của người dân 
Thành phố Hồ Chí Minh? Vì sao?

VẬN DỤNG 

Em hãy hát, đọc thơ, vẽ tranh,... để bày tỏ tình cảm 
của em về Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động 1

Hoạt động 2

Cùng bạn thảo luận: Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh 
được người dân nhiều vùng miền trên cả nước đến 
sinh sống, học tập và làm việc?

LUYỆN TẬP 

Hoạt động 1 Giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh theo các gợi ý 
bên dưới:

– Tên gọi, năm thành lập 		  – Tên các thành phố, quận, huyện

– Giáp với các tỉnh nào?		  – Một số địa danh lâu đời

?

Địa hình

a. Các đặc điểm về điều kiện tự nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh

?

Khí hậu

?

Đất đai

Hoạt động 2
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GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU – 
MỘT TÀI NĂNG,  

MỘT NHÂN CÁCH LỚN

CHỦ ĐỀ 2

20

Chân dung và một số thông tin về Giáo sư Trần Văn Giàu (1911 – 2010)
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Giáo sư Trần Văn Giàu có nói: 
“Tuổi trẻ phải biết ước mơ, mà phải là ước mơ siêu nhân...”.
Theo em, vì sao tuổi trẻ phải biết ước mơ? Ước mơ siêu nhân là ước mơ 

như thế nào?

Tìm hiểu tiểu sử Giáo sư Trần Văn Giàu

– Giáo sư Trần Văn Giàu quê ở đâu? Ông là người như thế nào? Ông đã 
có những đóng góp gì đối với đất nước?

– Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã làm gì để ghi nhớ công lao của 
Giáo sư Trần Văn Giàu?

KHÁM PHÁ

KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1

Giáo sư Trần Văn Giàu sinh năm 1911, 
tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An).

Ông rất thông minh, ham học, sống 
chân thành, giàu lòng thương người.

Năm 15 tuổi, ông học tại 
Sài Gòn rồi sang Pháp du học.  
Năm 1930, ông bị trục xuất 
về nước sau khi tham gia 
biểu tình trước dinh tổng 
thống Pháp, đòi huỷ án tử 
hình đối với các chiến sĩ 
cách mạng tham gia cuộc 
khởi nghĩa Yên Bái.

1

2
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Ông tham gia cách mạng, bị giặc Pháp bắt, kết án đày đi Côn Đảo. 
Tháng 4 năm 1940, ông ra tù và tiếp tục hoạt động cách mạng, rồi lại 
bị bắt giam và sau đó vượt ngục trở về, tiếp tục hoạt động cách mạng.

Năm 1945, ông lãnh đạo cuộc 
Cách mạng tháng Tám ở miền 
Nam và được cử làm Chủ tịch 
Uỷ ban Hành chính kháng chiến 
Nam Bộ.

Ông giữ nhiều trọng trách 
trong bộ máy Nhà nước, tham 
gia công tác giảng dạy và 
nghiên cứu.

Ông vinh dự được Đảng và Nhà nước 
phong tặng các danh hiệu:

– Nhà giáo Nhân dân;
– Anh hùng Lao động thời kì đổi mới; 
– Giải thưởng Hồ Chí Minh; 
– Huân chương Hồ Chí Minh; 

và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

3

4

5

 Giáo sư Trần Văn Giàu  
và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hình Giáo sư Trần Văn Giàu 
trên tem Bưu chính
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Trường  
Trung học phổ thông  
Trần Văn Giàu, 
quận Bình Thạnh

Tên ông được đặt cho tên một trường học ở quận Bình Thạnh và  
một con đường ở huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, Thành phố  
Hồ Chí Minh.

6

Dấu ấn của Giáo sư Trần Văn Giàu đối với Thành phố Hồ Chí Minh 
là vô cùng đặc biệt và không thể phai mờ: ông đã từng theo học 
ở trường Chasseloup Laubat (nay là trường Trung học phổ thông  
Lê Quí Đôn, Quận 3), đã từng lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám 
năm 1945 ở Nam Kỳ với vai trò Bí thư Xứ uỷ, từng đứng trên lễ đài 
tuyên bố độc lập và tự tay viết lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến,…

Đường Trần Văn Giàu, 
huyện Bình Chánh

7
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 Công trình khoa học lớn
của Giáo sư Trần Văn Giàu là bộ sách
Địa chí văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh  

(4 tập, 2000 trang)

Tìm hiểu những công trình nghiên cứu khoa học 
của Giáo sư Trần Văn Giàu 

Giáo sư Trần Văn Giàu đã có những đóng góp gì cho nền khoa học 
nước nhà?

Hoạt động 2

Giáo sư Trần Văn Giàu là một nhà giáo, một nhà khoa học nổi tiếng 
với hơn 150 công trình nghiên cứu có đóng góp rất lớn cho nền khoa học  
nước nhà, nhất là trong lĩnh vực triết học, sử học.

8
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 Bộ sách  
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam  

(3 tập, 1560 trang)

9

 Ông là người sáng lập Giải thưởng Trần Văn Giàu  
để trao tặng cho các công trình nghiên cứu  
có giá trị cao về lịch sử và văn hoá Nam Bộ.

 Tác phẩm
Miền Nam giữ vững thành đồng

10

11
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Nêu các thông tin còn thiếu bên dưới để tìm hiểu 
về Giáo sư Trần Văn Giàu

LUYỆN TẬP 

Hoạt động 1

Ông quê  
ở xã ...?...,  

huyện ...?...,  
tỉnh ...?...

Năm 15 tuổi,  
ông học tại ...?...,  

sau đó  
du học tại 

 ...?...

Ông  
thông minh, ...?..., 
sống chân thành, 

...?...

Ông sinh năm  
...?...

TIỂU SỬ
GIÁO SƯ

TRẦN VĂN GIÀU

ĐÓNG GÓP 
ĐỐI VỚI  

CÁCH MẠNG 
VIỆT NAM

Ông được  
phong tặng  

các danh hiệu  
...?...

Năm 1930,  
ông tham gia 

...?...
Tháng 4 

năm 1940,  
ông hoạt động 

...?...

Năm 1945,  
ông lãnh đạo 

...?...

Ông giữ nhiều 
trọng trách  
trong ...?... 

Ông tham gia 
công tác  

giảng dạy  
và ...?...
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Đọc truyền cảm đoạn văn bên dưới, chia sẻ với 
các bạn: Giáo sư Trần Văn Giàu đã khuyên các 
bạn trẻ điều gì? 

Việc đặt tên trường và tên đường mang tên  
Giáo sư Trần Văn Giàu ở Thành phố Hồ Chí Minh 
thể hiện điều gì?

Hoạt động 2

Hoạt động 1

VẬN DỤNG 

Có một nhà báo từng đề nghị Giáo sư Trần Văn Giàu cho các bạn trẻ một lời 
khuyên. Ông nói rằng:

“Hồi trẻ, tôi có ưu điểm là ham học. Học rất nhiều. Bao giờ cũng thấy mình thiếu 
học cả. Điều thứ hai là phải có kì vọng lớn làm được việc gì cho nước, cho dân. 
Phải làm được gì mới quan trọng chứ học không thôi thì cũng không được. Học 
là để làm việc có ích. Thứ ba là, vấn đề này rất quan trọng, phải nuôi trong mình 
một lí tưởng cao hơn việc làm, cao hơn những việc hằng ngày, sống cao thượng, 
bay bổng chứ không phải tà tà ở mặt đất,…”.

Em học được điều gì từ tấm gương của Giáo sư 
Trần Văn Giàu?

Hoạt động 2

Ông là  
nhà giáo,  

...?... nổi tiếng

Ông có ...?...  
công trình 
nghiên cứu

Ông thành lập 
giải thưởng  

...?...

Ông có  
đóng góp  

đặc biệt trong 
lĩnh vực ...?...

Đóng góp 
đối với nền 
khoa học 

và giáo dục 
Việt Nam
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NGHỆ THUẬT  
SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG

CHỦ ĐỀ 3

28

Lễ kỉ niệm 100 năm sân khấu cải lương (1918 – 2018)
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Em đã từng nghe/xem cải lương chưa? Em được nghe/xem ở đâu và  
khi nào?

KHỞI ĐỘNG

KHÁM PHÁ

Khám phá nghệ thuật sân khấu cải lươngHoạt động 1

Sân khấu cải lương xuất hiện từ khi nào? Cải lương nghĩa là gì?

Sân khấu cải lương là hoạt động không thể thiếu ở vùng đất Nam Bộ, 
đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ thuật sân khấu cải lương 
phát triển từ sự tổng hợp của các loại hình nghệ thuật: hát bội, đờn ca 
tài tử và nghệ thuật kịch nói phương Tây.

  Ông Trương Duy Toản là soạn giả 
đầu tiên của sân khấu cải lương.

  Ông Châu Văn Tú (thầy Năm Tú) – 
người có công lao to lớn trong việc 

gầy dựng lối hát cải lương vào  
buổi ban đầu.

1 2
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Ngày 15 tháng 3 năm 1918, thầy Năm Tú cho khai trương rạp hát 
cải lương đầu tiên ở Việt Nam, gọi là Rạp hát Thầy Năm Tú ở  
Mỹ Tho với vở diễn Kim Vân Kiều của Trương Duy Toản. Các nhà 
nghiên cứu văn hoá lấy năm 1918 là năm cải lương ra đời.

Cải lương có nghĩa là đổi 
cái cũ tạo ra cái mới. Đó là 
thay đổi về  quy mô sân khấu, 
cách bài trí, dựng phông nền 
và trang phục biểu diễn. Các 
đề tài kịch bản của cải lương 
gần gũi với cuộc sống hàng 
ngày của người dân Nam Bộ, 
với lịch sử đấu tranh của 
dân tộc. 

Dàn nhạc của cải lương gồm:

– Dàn nhạc cổ: đàn bầu, đàn tranh, đàn kìm, đàn cò (đàn nhị), ghi-ta 
phím lõm;...

 – Dàn nhạc tân: bộ hơi là dàn kèn, trống jazz, ghi ta thường,...

Một cảnh trong vở Tiếng trống Mê Linh

3

4 5 Trống jazz              

Ghi ta thường

Dàn nhạc cổ Dàn nhạc tân
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Hình ảnh minh hoạ việc trình diễn của sân khấu cải lương được hiển thị 
trên trang chủ Google tiếng Việt vào năm 2020

Khi biểu diễn, các nghệ sĩ phải thể hiện nhiều động tác và di chuyển, 
từ đó, hình thành loại hình nghệ thuật ca ra bộ (ca hát và diễn tả ra 
điệu bộ) hay còn gọi là nghệ thuật cải lương. 

Không chỉ nổi tiếng trong nước, nghệ thuật sân khấu cải lương còn 
được thế giới tôn vinh. Nhân ngày Sân khấu Việt Nam, vào 0 giờ ngày 
28 tháng 9 năm 2020, Google tiếng Việt đã đổi biểu tượng trang chủ 
là hình ảnh trình diễn của sân khấu cải lương.

Sân khấu cải lương tại Thành phố Hồ Chí MinhHoạt động 2

 Nghệ thuật sân khấu cải lương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển  
như thế nào?

Từ gánh hát quy mô đầu tiên ở Sài Gòn là Tân Thịnh thành lập 
năm 1920, nghệ thuật sân khấu cải lương tại Thành phố Hồ Chí Minh 
đạt đến đỉnh cao vào những năm 1960 với khoảng 40 rạp cải lương.  
Các suất hát cải lương đều đông kín khán giả đến xem. Các đoàn  
cải lương nổi tiếng như: Thanh Minh – Thanh Nga, Hương Mùa Thu, 
Kim Chung, Trần Hữu Trang,…

6
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Đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, 
Quận 1                  

Soạn giả Trần Hữu Trang

7

98



33

Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há 

Nghệ sĩ Nhân dân Út Trà Ôn

Nghệ sĩ Nguyễn Thành Châu 
(Năm Châu)

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi được xem như những vị tổ của bộ môn 
nghệ thuật cải lương Việt Nam, đã gắn bó hầu hết cuộc đời mình 
và để lại dấu ấn với nhiều vai diễn khác nhau, cũng như đào tạo 
ra nhiều môn sinh xuất sắc.

Giải Thanh Tâm và giải Trần Hữu Trang là những giải thưởng 
danh giá trong nền sân khấu cải lương Việt Nam, giúp phát hiện 
những nghệ sĩ tài năng như Thanh Nga, Lan Chi, Bạch Tuyết, 
Út Trà Ôn,… Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thêm 
một số cuộc thi như Đường đến danh ca vọng cổ, Chuông vàng 
vọng cổ,... để duy trì và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương.

10

12

11

13
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Nhóm Đồng ấu Bạch Long là đoàn cải lương thiếu nhi nổi tiếng 
của Thành phố Hồ Chí Minh vào những năm cuối thế kỉ 20 – đầu 
thế kỉ 21. 

Một số vở cải lương nổi tiếng như Cóc kiện trời, Tiểu anh hùng Nam quốc, 
Nữ tướng cờ đào, Tiếng trống Mê Linh,… đã được biểu diễn bởi những 
nghệ sĩ nổi tiếng. Trong đó, Tiếng trống Mê Linh là vở cải lương quy tụ 
nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Nga, Thanh Sang,…  

Từ đầu những năm 1990, nhiều loại hình giải trí mới ra đời tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ cải lương vẫn đang tích cực 
tìm cách thay đổi để phù hợp với xã hội và duy trì loại hình nghệ thuật 
dân tộc độc đáo này.

Các nghệ sĩ trẻ được trao giải Triển vọng Trần Hữu Trang                

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh

14

15 16
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LUYỆN TẬP 

VẬN DỤNG 

Giả sử được chọn là Đại sứ văn hoá nhí, em sẽ 
làm gì để loại hình nghệ thuật sân khấu cải lương 
được nhiều người biết đến?

Nêu các thông tin còn thiếu bên dưới để giới 
thiệu về loại hình nghệ thuật sân khấu cải lương 
và sự phát triển của loại hình này tại Thành phố 
Hồ Chí Minh.

Tập hát một vài câu vọng cổ hoặc một bài bản 
cải lương mà em biết. 

Hoạt động 1

Hoạt động 1

Hoạt động 2

Hoạt động 2

Nghệ thuật sân khấu cải lương phát triển từ sự tổng hợp của các loại 
hình nghệ thuật: …?… Cải lương có nghĩa là …?… Dàn nhạc của cải lương 
gồm …?… Năm cải lương ra đời là năm …?… Rạp hát cải lương đầu tiên 
ở Việt Nam là …?… Ngày …?… hằng năm là ngày Sân khấu Việt Nam. 

Năm 1920, gánh hát đầu tiên …?… được thành lập tại Sài Gòn. Các 
đoàn cải lương nổi tiếng ở Sài Gòn là …?… Các giải …?… là những giải 
thưởng danh giá trong nền sân khấu cải lương Việt Nam.

Kể tên một số nghệ sĩ cải lương mà em biết.

Tiết dạy thực nghiệm tìm hiểu về  
nghệ thuật cải lương tại Trường Tiểu học 

Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình

Tiết mục tái hiện lịch sử qua hoạt động 
sân khấu hoá tại Trường Tiểu học  

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

17 18



CÀ PHÊ – MỘT NÉT VĂN HOÁ  
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐỀ 4

36
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Em thường nhìn thấy mọi người uống cà phê ở đâu? Gia đình em có 
uống cà phê không? 

– Cà phê được trồng nhiều ở đâu trên đất nước ta? 
– Cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến và gần gũi với người dân 

Thành phố như thế nào?

Cà phê được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi như Đắk Lăk, Đắk Nông, 
Lâm Đồng,…  Cà phê Việt Nam nổi tiếng thơm ngon và được xuất khẩu ở 
nhiều quốc gia trên thế giới.

Tìm hiểu chung về cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh

KHỞI ĐỘNG

KHÁM PHÁ

Hoạt động 1

1
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Đi bất cứ nơi nào trên đất nước ta cũng có thể dễ dàng thưởng thức 
cà phê. Tuy nhiên, cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh lại có những nét 
riêng biệt và đã trở thành một nét ẩm thực độc đáo của Thành phố.

Đối với người dân ở 
Thành phố Hồ Chí Minh, 
cà phê là loại thức uống 
phổ biến của mọi tầng lớp, 
lứa tuổi. 

Người dân Thành phố có thể uống cà phê vào bất cứ thời gian 
nào trong ngày, ở bất cứ đâu, từ góc phố, con hẻm, đến những 
quán xá sang trọng. 

2

3
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Cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh được pha phin, pha vợt hay pha 
bằng máy. Hiện nay có cả cà phê hoà tan, chỉ cần pha với nước sôi là 
đã có ngay li cà phê thơm ngon để thưởng thức.

Cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh được pha chế không quá đậm đặc, có 
thể uống cà phê nóng hay uống với đá hoặc pha thêm sữa, tạo ra những 
hương vị riêng.

4 5

6

7 8 9
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Quán cà phê hoài cổ

Cà phê nhạc sống 

Các quán Cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh theo những phong cách nào? 
Mỗi phong cách có gì đặc biệt?

Tìm hiểu một số phong cách hàng quán Cà phê ở 
Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động 2

10

11

Quán cà phê sách

Không gian quán  
được bố trí với các kệ sách,  
khách vừa thưởng thức cà phê 
 vừa đọc sách.

12



41

Quán cà phê sân vườn

Quán cà phê trứng

Quán cà phê thú cưng 

13

14

15
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LUYỆN TẬP 

VẬN DỤNG 

Cà phê văn phòng

16

Vì sao nói Cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh  
trở thành một nét văn hoá ẩm thực độc đáo 
của Thành phố?

Tìm hiểu thêm thông tin về cà phê và cho biết  
nên uống cà phê vào thời điểm nào trong ngày 
thì thích hợp hơn.

Chia sẻ về những phong cách hàng quán Cà phê 
ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em ấn tượng nhất với 
phong cách nào? Vì sao?

Em hãy pha cà phê phin theo gợi ý bên dưới và 
mời người thân thưởng thức. 

Hoạt động 1

Hoạt động 1

Hoạt động 2

Hoạt động 2
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Chuẩn bị:

– Cà phê xay

– Phin

– Nước nóng

Cách pha:

Bước 1: Tráng phin qua nước nóng.

Bước 2: Đặt phin lên một chiếc li và cho một ít cà phê vào phin.

Bước 3: Đổ chầm chậm nước nóng lên khắp bề mặt cà phê ở trong phin.

Bước 4: Sau từ 2 đến 3 phút, khi bột cà phê đã hấp thụ hết nước và  
nở đều, tiến hành nén nắp gài.

Bước 5: Đổ nước nóng một lần nữa vào phin cà phê và đậy nắp. 

Bước 6: Đợi cà phê nhỏ giọt xuống đáy li. Khi cà phê hết nhỏ giọt, lấy 
phin ra khỏi li.

Bước 7: Cho thêm đường hoặc sữa, đá,... vào li cà phê, khuấy đều và 
thưởng thức. 

17
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HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

CHỦ ĐỀ 5

Toàn cảnh Hội trường Thống Nhất nhìn từ trên cao

44
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Hãy kể tên các toà nhà, công trình kiến trúc nổi tiếng ở Thành phố  
Hồ Chí Minh mà em biết.

Hội trường Thống Nhất nằm ở đâu? Công trình này có gì đặc biệt?

Tìm hiểu về Hội trường Thống Nhất

Hội trường Thống Nhất toạ lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  
phường Bến Thành, Quận 1. 

Hoạt động 1

KHÁM PHÁ

KHỞI ĐỘNG

1
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Hội trường Thống Nhất có nhiều tên gọi khác nhau qua các thời kì như:

+ Dinh Nô-rô-đôm (từ năm 1871 đến năm 1954);

+ Dinh Độc Lập (từ năm 1954 đến tháng 10 năm 1976);

+ Hiện nay là Hội trường Thống Nhất.

Năm 1868, Dinh Nô-rô-đôm được khởi công xây dựng trên diện tích 
120 000 mét vuông với đồ án do kiến trúc sư Achille Antoine Hermitte 
(A-sơ-li An-tôn-ni Hơ-mít) thiết kế, phần lớn vật liệu được mang từ 
Pháp sang. Dinh Nô-rô-đôm được hoàn thành vào năm 1871.

Năm 1954, Dinh Nô-rô-đôm được 
đổi tên thành Dinh Độc Lập. Năm 1962, 
Dinh Độc Lập bị ném bom phá huỷ.  
Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ được giao 
thiết kế để xây dựng lại nơi này. Năm 
1966, Dinh Độc Lập được khánh thành 
và có diện mạo như ngày nay.

2

Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ 
 (1926 – 2000) 

3

Dinh Nô-rô-đôm năm 1873
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Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập 
ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Từ tháng 10 năm 1976, Dinh Độc Lập được đổi tên thành Hội trường 
Thống Nhất. Hội trường Thống Nhất không chỉ là một công trình  
kiến trúc độc đáo mà còn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại 
của đất nước. 

4

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập – Hội trường Thống Nhất được 
công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2009 và là địa điểm 
tham quan nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Dựa vào các thông tin và hình ảnh bên dưới, hãy miêu tả Hội trường 
Thống Nhất.

Khám phá Hội trường Thống NhấtHoạt động 2
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Phòng trình quốc thư là nơi các đại sứ nước ngoài  
đến trình uỷ nhiệm thư.

6

Hội trường Thống Nhất cao 26 mét, gồm 3 tầng chính, 2 gác lửng,  
1 tầng nền, 2 tầng hầm và 1 sân thượng máy bay trực thăng có thể đáp 
xuống. Hội trường có hơn 100 căn phòng, được trang trí theo nhiều 
phong cách khác nhau để phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng, cùng 
các công trình phụ như đài phun nước, hồ bán nguyệt, hành lang,… 

5
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Phòng đại yến là nơi tổ chức các cuộc chiêu đãi với sức chứa 
hơn 100 khách.

Phòng khánh tiết có sức chứa 500 người là nơi tổ chức  
các cuộc họp, chiêu đãi.

7

8
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Phòng tiếp khách.

Một góc căn hầm 
bên trong Hội trường 
Thống Nhất.

Phòng nội các 
là nơi diễn ra  

các cuộc họp. 
 

9

10

11
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Thư viện.

Phòng trưng bày là nơi  
trưng bày các tài liệu,  
tranh ảnh quý, tái hiện 
lại lịch sử hình thành và  
những sự kiện quan trọng  
của Hội trường Thống Nhất.

Khung cảnh 
phía trước   
Hội trường  

Thống Nhất.

12

13

14
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Bản sao của chiếc xe tăng số hiệu 390 đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập 
(hiện nay là Hội trường Thống Nhất) vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Máy bay trực thăng được trưng bày tại sân thượng.

15

16

Những hiện vật lịch sử được trưng bày ở Hội trường Thống Nhất như  
xe tăng, máy bay chiến đấu, trực thăng,… cùng các tác phẩm nghệ thuật.
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Cùng người thân đến thăm di tích Hội trường  
Thống Nhất hoặc một di tích lịch sử tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. Chia sẻ với bạn bè những điều em  
biết và cảm nhận về di tích đó.

Theo em, vì sao khi tham quan Hội trường  
Thống Nhất, chúng ta cần lưu ý các điều sau:

VẬN DỤNG 

Đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu một đặc 
điểm nổi bật của Hội trường Thống Nhất.

Nêu các thông tin phù hợp với các chỗ trống thể 
hiện tên gọi khác nhau của Hội trường Thống Nhất 
qua các thời kì.

– Trang phục lịch sự.

– Tuân thủ theo sự hướng dẫn của bảo vệ và các 
biển báo trong quá trình tham quan.

– Không mang đồ ăn thức uống vào di tích.

– Không đưa động vật vào di tích.

– Không đem theo các loại vũ khí, chất cháy nổ,  
hoá chất độc hại vào di tích.

LUYỆN TẬP 

Hoạt động 1

Hoạt động 1

Hoạt động 2

Hoạt động 2

Dinh Nô-rô-đôm		  ……………………?……………………

……………?……………..	 Từ năm 1955 đến tháng 10 năm 1976

……………?……………...	 Từ tháng 10 năm 1976 đến nay
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THUAÄT NGÖÕ,
KHAÙI NIEÄM

GIẢI THÍCH

Cảng công-te-nơ

 Công-te-nơ là thùng thép hình hộp chữ nhật, có kích    
 thước lớn, được sử dụng để làm thùng chứa hàng hoá.

Cảng công-te-nơ là một khu vực nằm trong hải cảng 
lớn, được thiết kế giành riêng cho các tàu công-te-nơ 
neo đậu, bốc dỡ hàng hoá.

Địa danh
Tên sông, tên núi, tên nơi cư trú, tên hành chính,… được 
con người đặt ra.

Đô thị
Một trung tâm dân cư đông đúc, bao gồm thành 
phố, thị xã, thị trấn,… được các cơ quan nhà nước 
ra quyết định công nhận.

Khách vãng lai Người nơi khác, đến rồi đi.

Nhạc sống Nhạc được biểu diễn trực tiếp.

Ông Nghè Tên dân gian để gọi những người đỗ Tiến sĩ.

Phin
Đồ dùng hình chiếc cốc, đáy có nhiều lỗ nhỏ, để pha và lọc  
cà phê. 

Soạn giả Thường là người soạn tuồng cải lương, bài ca vọng cổ,...

Tính cách
Tính chất, đặc điểm về nội tâm của mỗi người, có ảnh 
hưởng trực tiếp đến suy nghĩ, lời nói và hành động của 
người đó.

Tiểu sử Lịch sử tóm tắt về thân thế và sự nghiệp của một người.

giaûi thích thuaät ngöõ
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DANH SÁCH HÌNH ẢNH SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU

Trang Hình/Bảng Tác giả/Nguồn

Chủ đề 1: Thành phố Hồ Chí Minh – Vùng đất, con người

5 Hình chủ đề https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-van-la-diem-den-duoc-
nhieu-du-khach-lua-chon-1491870180

6

Hình 1 Từ Thành phố này Người đã ra đi (http://baoquankhu4.com.vn/
emagazine/tu-thanh-pho-nay-nguoi-da-ra-di.html)

Hình 2

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – sự lựa chọn lịch sử, duy 
nhất đúng (https://myduc.hanoi.gov.vn/kinh-te/-/view_con-
tent/1038868-ky-niem-105-nam-ngay-bac-ho-ra-di-tim-duong-cuu-
nuoc-5-6-1911-5-6-201-2.html)

Hình 3

12 – 10 – 1945, Bác Hồ nhắc nhở: “Việc gì có hại cho dân phải hết sức 
tránh” (https://www.qdnd.vn/tu-lieu-ho-so/ngay-nay-nam-xua/12-
10-1945-bac-ho-nhac-nho-viec-gi-co-hai-cho-dan-phai-het-suc-
tranh-673330)

Hình 4
Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (http://www.hoil-
hpn.org.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/tieu-su-chu-tich-ho-chi-
minh-1890-1969--8387-10.html)

7 Hình 5 Anh Tuấn

8 Hình 6 Quốc Thanh

9 Hình 7, 8 Huyền Trâm

10
Hình 9 Cầu Kiệu (1) (https://www.flickr.com/photos/11467156@

N04/39176051561/in/photostream/)

Hình 10 Quốc Thanh

11 Hình 11 Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí – Lớp 4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam, 2019, trang 127

12 Hình 12, 13 Quốc Thanh

13

Hình 14 Quốc Thanh

Hình 15
Căn hộ trung tâm Quận 7 tăng giá như thế nào trong 20 năm qua 
(https://tuoitre.vn/can-ho-trung-tam-quan-7-tang-gia-nhu-the-nao-
trong-20-nam-qua-20200722182822231.htm)
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14

Hình 16 Văn Hào

Hình 17

Sài Gòn được giải nhiệt 30 phút khi xuất hiện mưa “vàng” giữa trưa 
nắng nóng. (https://afamily.vn/sai-gon-duoc-giai-nhiet-30-phut-khi-
xuat-hien-mua-vang-giua-trua-nang-nong-20160505023745509.
chn)

15

Hình 18 Nông dân TPHCM vào mùa... gặt lúa (https://www.phunuonline.com.
vn/tphcm-nong-dan-vao-mua-gat-lua-a1446844.html)

Hình 19
Ghé thăm China Town – Khám phá phố Tàu giữa lòng Sài Gòn 
(https://vinpearl.com/vi/ghe-tham-china-town-kham-pha-pho-tau-
giua-long-sai-gon)

16
Hình 20

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III (https://hochimin-
hcity.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/pcoYAr5aCkog/
content/-ai-hoi-ai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-tphcm-lan-thu-iii)

Hình 21 Quốc Thanh

17 Hình 22
Lãnh đạo TP.HCM đến khu trọ trao tiền, quà hỗ trợ cho người dân 
(https://plo.vn/lanh-dao-tp-hcm-den-khu-tro-trao-tien-qua-ho-tro-
cho-nguoi-dan-post642373.html)

17 Hình 23 Kinh ngạc sáng tạo robot của học sinh tiểu học (https://plo.vn/kinh-
ngac-sang-tao-robot-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-post437991.html)

18
Hình 24

Employers, educators lament Vietnamese students’ poor soft skills 
(https://e.vnexpress.net/news/news/employers-educators-lament-viet-
namese-students-poor-soft-skills-3997338.html)

Hình 25 Lương Kiểm

Chủ đề 2: Giáo sư Trần Văn Giàu – Một tài năng, một nhân cách lớn

20 Hình chủ đề
[Infographics] Giáo sư Trần Văn Giàu: Một tài năng, một nhân cách 
lớn (https://www.vietnamplus.vn/infographics-giao-su-tran-van-gi-
au-mot-tai-nang-mot-nhan-cach-lon/740152.vnp)

21 Hình 1

Dấu ấn Trần Văn Giàu: Một nhân cách, một tài năng, một tinh thần 
phụng sự dân tộc (https://cand.com.vn/Tro-chuyen-cuoi-thang/
Dau-an-Tran-Van-Giau-Mot-nhan-cach-mot-tai-nang-mot-tinh-than-
phung-su-dan-toc-i434163/)

22

Hình 3

Cách mạng tháng Tám mở ra thời đại phi thực dân hoá (https://bao-
gialai.com.vn/channel/12375/202008/ky-niem-75-nam-cach-mang-
thang-tam-thanh-cong-19-8-1945-19-8-2020-cach-mang-thang-
tam-mo-ra-thoi-dai-phi-thuc-dan-hoa-5696358/index.htm)

Hình 4 ‘Thầy Giàu mất, tôi mất đi một chỗ dựa’ (https://vnexpress.net/thay-
giau-mat-toi-mat-di-mot-cho-dua-2183337.html)
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22 Hình 5

Birth Centenary of Trần Văn Giàu (1911 – 2010) (https://
w w w.vietstamp.net/en/postage -stamp - of-vietnam/post-
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23
Hình 6 Hình ảnh trường THPT Trần Văn Giàu (http://tuoitretvg.blogspot.

com/2012/10/hinh-anh-truong-thpt-tran-van-giau.html)

Hình 7 Quốc Thanh

24 Hình 8
Địa chí văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.thuvienphat-
giao.com/buddhistbook/detail/book-749/Dia-Chi-Van-Hoa-Thanh-
Pho-Ho-Chi-Minh.html)

25
Hình 9

Bộ sách tiêu biểu của giáo sư Trần Văn Giàu trở lại (https://www.
phunuonline.com.vn/bo-sach-tieu-bieu-cua-giao-su-tran-van-giau-
tro-lai-a1402493.html)

Hình 10, 11 Tú Minh

Chủ đề 3: Nghệ thuật sân khấu cải lương

28 Hình chủ đề Quốc Thanh

29

Hình 1 Trương Duy Toản – Ngòi bút khả kính (https://vanchuongphuong-
nam.vn/truong-duy-toan-ngoi-but-kha-kinh.html)

Hình 2
“Con gà trống đỏ” của thầy Năm Tú 
(https://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/con-ga-trong-do-cua-thay-
nam-tu-20170119004736714.htm)

30
Hình 3

‘Tiếng trống Mê Linh’ tăng suất diễn theo yêu cầu khán giả (https://
vnexpress.net/tieng-trong-me-linh-tang-suat-dien-theo-yeu-cau-
khan-gia-2961096.html)

Hình 4, 5 Ngọc Trân

31 Hình 6
Google thay đổi biểu tượng, tôn vinh nghệ thuật cải lương Việt Nam  
(https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/google-thay-doi-bieu-tuong-ton-
vinh-nghe-thuat-cai-luong-viet-nam-781767.vov)

32 Hình 7
Dấu son Thanh Minh – Thanh Nga – Kì 4: Sóng gió thăng trầm  
(https://thanhnien.vn/dau-son-thanh-minh---thanh-nga---ky-4-
song-gio-thang-tram-post83329.html)

32
Hình 8

Nhà hát Trần Hữu Trang: “thánh đường mới” cho cải lương (https://
tuoitre.vn/nha-hat-tran-huu-trang-thanh-duong-moi-cho-cai-
luong-731480.htm)

Hình 9 Vanilafeel

33
Hình 10 Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há qua đời (https://vnexpress.net/ 

nghe-si-nhan-dan-phung-ha-qua-doi-1903816.html)

Hình 11 Thầy Năm Châu (https://tuoitre.vn/thay-nam-chau-597137.htm)
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33

Hình 12
Út Trà Ôn – Tài danh từ miệt vườn (https://baovinhlong.vn/van-
hoa-giai-tri/201611/ut-tra-on-tai-danh-tu-miet-vuon-2753699/#.
Yv0vv3ZBzIU)

Hình 13
“Nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga và những chuyện tình trong đời 
(https://nhacxua.vn/nu-hoang-san-khau-thanh-nga 
-va-nhung- chuyen-tinh- trong-doi/)

34 Hình 14 Thanh Cường

Hình 15, 16 Ngọc Trân

35
Hình 17 Trường THPT Hùng Vương

Hình 18 Quốc Thanh

Chủ đề 4: Cà phê – Một nét văn hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh

36 Hình chủ đề Văn Hào

37 Hình 1
Dự báo sản lượng giảm mạnh, thế giới sắp thiếu hụt cà phê (https://
cafef.vn/du-bao-san-luong-giam-manh-the-gioi-sap-thieu-hut-ca-
phe-20210807223432245.chn)

38
Hình 2 Cà phê sữa đá (https://tastykitchen.vn/do-uong-dung-trong-ngay/

ca-phe-sua-da-115)

Hình 3 Văn Hào

39

Hình 4
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40
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dosonha.nghesi.vn/2013/05/ban-co-biet-xe-tang-390-va-843-tai-
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